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 I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng và thực hiện theo yêu cầu.
Câu 1 (1,0 điểm): a) Ở giai đoạn phát triển của bướm cải, giai đoạn gây thiệt hại nhiều nhất là:
A. Trứng                       B. Sâu                     C. Nhộng                    D. Bướm

b) Để đề phòng dòng điện quá mạnh có thể gây cháy đường dây và cháy nhà, người ta lắp thêm vào mạch điện cái gì? 
	A. Một cái quạt
	C. Một cầu chì.

	B. Một bóng đèn.
	D. Một chuông điện.


Câu 2 (1,0 điểm): a) Ếch thường đẻ trứng vào mùa nào?
A. Xuân                       B. Hạ                         C. Thu                         D. Đông

b) Để tiêu diệt ruồi và gián người ta thường dùng biện pháp gì?

A. Giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở, chuồng trại chăn nuôi…

B. Giữ vệ sinh nhà ở, nhà bếp, nhà vệ sinh….

C. Phun thuốc diệt ruồi và gián

D. Thực hiện tất cả các việc trên
Câu 3 (1,0 điểm): Điền từ thích hợp vào chỗ chấm: sự sống, xung quanh, tác động, phát triển.

           Môi trường là tất cả những gì có ..................................... chúng ta; những gì có trên trái đất hoặc những gì ..................................lên trái đất này. Trong đó có những yếu tố cần thiết cho .............................. và những yếu tố ảnh hưởng đến sự tồn tại, ................................... của sự sống.

Câu 4 (1,0 điểm): a) Noãn phát triển thành gì ? 

	A. Phôi
	B. Quả
	C. Quả chứa hạt
	D. Hạt


b) Đánh dấu x vào ô trống đặt trước ý kiến mà em cho là đúng.
	
	
	Tài nguyên trên Trái đất là có hạn, con người cứ việc sử dụng thoải mái.

	
	
	Tài nguyên trên Trái đất là có hạn nên phải sử dụng có kế hoạch và tiết kiệm.

	
	
	Tài nguyên trên Trái đất là vô tận có thể sử dụng cho mọi việc thoải mái.

	
	
	Tài nguyên trên Trái đất là vô tận ,con người cứ việc sử dụng thoải mái.


Câu 5 (1,0 điểm): a) Thú con mới sinh ra được thú mẹ nuôi bằng cách nào?

A. Kiếm mồi mớm cho con        B. Cho con bú                     C. Dẫn con đi kiếm mồi            

 b) Yếu tố nào nêu ra sau đây có thể làm ô nhiễm môi trường nước?

A. Nhiệt độ.                                B. Ánh sáng mặt trời.         C. Chất thải.

Câu 6 (1,0 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S
	Mặt Trời là nguồn năng lượng của sự sống trên Trái Đất.
	
	

	
	
	

	Người ta không thể tạo ra dòng điện nhờ năng lượng gió.
	
	

	
	
	

	Người ta có thể tạo ra dòng điện nhờ năng lượng nước chảy.
	
	

	
	
	

	Các nguồn năng lượng có sẵn trong tự nhiên là vô hạn.
	
	


II. TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1 (2 điểm): a) Con người sử dụng năng lượng điện để làm gì?

                             b) Em cần làm gì để tránh lãng phí điện?
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Câu 2 (1 điểm): Hãy vẽ (hoặc viết) sơ đồ chu trình sinh sản của một loài côn trùng (ruồi, bướm cải hoặc gián…)
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Câu 3 (1 điểm): Em hãy nêu các việc bản thân cần làm để góp phần bảo vệ môi trường ?
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